	HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC
 CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 

	Số:  04   /2007/QĐ- HĐNTNN
	Hà Nội, ngày  22 tháng 01 năm 2007


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng;
Xét đề nghị của Uỷ viên thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng”;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho bản “Quy chế hoạt động của Hội đồng” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-HĐNTNN ngày 11 tháng 12 năm 2003 và bản “Quy định phương thức và lề lối làm việc của các cơ quan tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng” ban hành kèm theo Quyết định số 2023/QĐ-HĐNTNN ngày 20 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  04  /QĐ-HĐNTNN ngày  22  tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng)
Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Quy chế này quy định hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (gọi tắt là Hội đồng) được thành lập theo Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và của các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức, chức năng của Hội đồng và của các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng 
1. Cơ cấu tổ chức và chức năng của Hội đồng được quy định tại điều 4 và điều 1 Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng. 
2. Các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng bao gồm Cơ quan thường trực của Hội đồng (viết tắt là Cơ quan thường trực), các chuyên gia và các tổ chức tư vấn. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân này được quy định như sau:

a) Cơ quan thường trực là Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng (viết tắt là Cục Giám định) có chức năng giúp Hội đồng điều hành các hoạt động của các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng và là bộ phận tổng hợp của Hội đồng. 

b) Các chuyên gia của Hội đồng là những cá nhân có trình độ chuyên môn cao giúp Hội đồng kiểm tra chất lượng công trình, kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tư vấn cho Hội đồng giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

c) Các tổ chức tư vấn giúp việc cho Hội đồng là các tổ chức tư vấn xây dựng có năng lực phù hợp với công việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, kiểm định chất lượng công trình, thẩm tra các nội dung kỹ thuật và phúc tra chất lượng công trình theo yêu cầu của Hội đồng.

Điều 3. Quyết định danh sách thành viên Hội đồng, Tổ chuyên gia và lựa chọn các tổ chức tư vấn
1. Danh sách thành viên Hội đồng:
a) Đối với công trình được Hội đồng tổ chức nghiệm thu: Chủ tịch Hội đồng quyết định danh sách thành viên Hội đồng đối với từng công trình cụ thể trên cơ sở đề cử của Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan có liên quan theo quy định tại Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/3/2006.
b) Đối với công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra: Hội đồng gồm 04 thành viên cố định được quy định tại khoản 1, 2 và 3 điều 4 của Quyết định số 68/2006/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/3/2006. Ngoài các thành viên cố định trên, căn cứ vào tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng có thể mời thêm các thành viên khác tham gia Hội đồng.
c) Thời hạn hoạt động của Hội đồng được quy định tại điều 7 của Quyết định số 68/2006/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/3/2006.
2. Thành lập Tổ chuyên gia và lựa chọn tổ chức tư vấn: 
Tuỳ theo mức độ phức tạp về kỹ thuật và quy mô của từng công trình, Chủ tịch Hội đồng quyết định lựa chọn hình thức tổ chuyên gia hay tổ chức tư vấn để giúp việc cho Hội đồng. Phương thức thành lập Tổ chuyên gia và lựa chọn tổ chức tư vấn được quy định như sau:
a) Thành lập Tổ chuyên gia: Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Tổ chuyên gia đối với các công trình nghiệm thu và công trình kiểm tra trên cơ sở đề xuất của Cơ quan thường trực. Chuyên gia làm việc theo chế độ hợp đồng được ký với Trung tâm Công nghệ Quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt nam trực thuộc Cục Giám định. Khi xuất hiện các vấn đề kỹ thuật phức tạp, Chủ tịch Hội đồng có thể mời thêm chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên môn phù hợp để tư vấn cho Hội đồng.

b). Lựa chọn Tổ chức tư vấn: Chủ tịch Hội đồng quyết định lựa chọn các tổ chức tư vấn trên cơ sở đề xuất của Cơ quan thường trực. Các tổ chức tư vấn được lựa chọn phải có năng lực phù hợp với tính chất công việc, loại và cấp công trình và thực hiện công việc trên cơ sở hợp đồng ký với Cơ quan thường trực. 

Chương 2
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồng
.1Đối với công trình được Hội đồng tổ chức nghiệm thu:

a) Kiểm tra sự tuân thủ đối với các quy định về quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình, kiểm tra chất lượng thi công xây dựng công trình.

b) Nghiệm thu, xác nhận sự phù hợp về chất lượng công trình đối với thiết kế được duyệt và phù hợp với  quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; nhằm mục đích đảm bảo công trình được vận hành an toàn, đảm bảo an toàn môi trường và các tiêu chí chất lượng khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

2 Đối với công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra:

Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình, kiểm tra chất lượng thi công xây dựng công trình.

3. Hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình chất lượng các công trình được Hội đồng kiểm tra và nghiệm thu.

Điều 5. Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng
1. Chủ tịch Hội đồng:

Chỉ đạo chung các hoạt động của Hội đồng bao gồm: phê duyệt kế hoạch công tác của Hội đồng; quyết định các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng; chủ trì các cuộc họp, các đợt công tác quan trọng của Hội đồng và ký các văn bản quan trọng của Hội đồng.
2. Các phó Chủ tịch Hội đồng:
a) Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng:
- Giải quyết và tham gia các công việc thường xuyên của Hội đồng;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:         
- Tham gia thường xuyên các hoạt động của Hội đồng;
- Đề xuất với chủ tịch Hội đồng các chuyên gia và các tổ chức hoạt động khoa học công nghệ để giúp việc cho Hội đồng.
c) Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ, Ngành; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công trình:
- Tham dự định kỳ và đột xuất các hoạt động của Hội đồng liên quan tới công trình của Bộ, ngành, địa phương mà mình phụ trách;
- Chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện các ý kiến của Hội đồng.
3. Các Uỷ viên Hội đồng:
a) Uỷ viên Thường trực là Cục trưởng Cục Giám định giúp chủ tịch Hội đồng triển khai các công việc:
- Tập hợp và trình Chủ tịch Hội đồng danh sách Hội đồng, kiến nghị các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng;
- Lập kế hoạch công tác của Hội đồng và chuẩn bị tài liệu, nội dung cho các hoạt động của Hội đồng;
- Điều hành các hoạt động của các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng;
- Tham dự thường xuyên các hoạt động của Hội đồng;
- Báo cáo Chủ tịch Hội đồng định kỳ, đột xuất về chất lượng các công trình được Hội đồng kiểm tra và nghiệm thu; dự thảo các báo cáo của Chủ tịch Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ;
- Lập, quản lý và quyết toán kinh phí cho hoạt động của Hội đồng và của Cơ quan thường trực. Chỉ đạo việc lập và quản lý kinh phí cho hoạt động của các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng.
b) Các Uỷ viên khác:
- Uỷ viên là Thủ trưởng cơ quan chuyên môn của bộ, ngành, địa phương có công trình: Chỉ đạo chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công và chất lượng công trình; chỉ đạo triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng và tham gia các hoạt động của Hội đồng;
- Uỷ viên là đại diện của chủ đầu tư theo quy định pháp luật: Báo cáo thường xuyên tiến độ thi công và quản lý chất lượng công trình, triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng và tham gia các hoạt động của Hội đồng;
- Uỷ viên là Giám đốc Sở Xây dựng của địa phương nơi xây dựng công trình: Thay mặt Hội đồng theo dõi, nắm thông tin và báo cáo Chủ tịch Hội đồng về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng của chủ đầu tư theo chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương; tham gia các hoạt động của Hội đồng.
4. Chủ tịch Hội đồng, các Phó chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ, ủy viên thường trực Hội đồng là các thành viên cố định của Hội đồng nghiệm thu và Hội đồng kiểm tra công trình. Các thành viên này có nhiệm vụ thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng, họp định kỳ 6 tháng một lần nghe báo cáo chung về tình hình chất lượng các công trình và thông qua báo cáo của Hội đồng gửi Thủ tướng chính phủ hàng năm; giải quyết các vấn đề cấp bách xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 6. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng
1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các kết luận của Hội đồng được đưa ra trên cơ sở thảo luận và sự đồng thuận của đa số thành viên. Trường hợp không đạt được thống nhất thì chủ tịch Hội đồng đề xuất ý kiến của Hội đồng và báo cáo Thủ tướng chính phủ quyết định. 
2. Hội đồng xem xét giải quyết các vấn đề kỹ thuật dựa trên các căn cứ:
a) Đánh giá của tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng.
b) Báo cáo của chủ đầu tư và các bên có liên quan.
c) Kiểm tra, thẩm tra trực tiếp của Hội đồng.
d) Kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở.
Điều 7. Quy trình triển khai hoạt động của Hội đồng
1. Đối với công trình được Hội đồng tổ chức nghiệm thu:
a) Lập kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu công trình.
b) Kiểm tra thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.
c) Kiểm tra hiện trường.
d) Tổ chức nghiệm thu, xác nhận sự phù hợp về chất lượng công trình. Nội dung nghiệm thu tập trung đánh giá các điều kiện đảm bảo công trình được vận hành an toàn.
Kết quả nghiệm thu, xác nhận sự phù hợp về chất lượng công trình được lập thành Biên bản theo mẫu quy định tại phụ lục 1 của quy chế này.
Hội đồng chỉ tổ chức họp nghiệm thu xác nhận chất lượng công trình sau khi công trình đã được Hội đồng nghiệm thu cơ sở nghiệm thu. Trường hợp còn các tồn tại về chất lượng ảnh hưởng đến an toàn vận hành, an toàn môi trường thì Hội đồng không tổ chức nghiệm thu.
2. Đối với công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra:
a) Lập kế hoạch kiểm tra công trình.
b) Kiểm tra công tác quản lý chất lượng của chủ đầu tư và kiểm tra chất lượng thi công công trình. 
c) Phát hành văn bản đánh giá sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng của chủ đầu tư và các nhà thầu trước khi chủ đầu tư nghiệm thu đưa công trình vào vận hành. Biên bản được lập theo mẫu quy định trong phụ lục 2 của quy chế này. 
3. Định kỳ 6 tháng 1 lần, Hội đồng họp nghe báo cáo chung về tình hình chất lượng của các công trình được Hội đồng kiểm tra và nghiệm thu.
Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng
a) Hội đồng có trách nhiệm và quyền hạn như quy định tại điều 3 Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả hoạt động của Hội đồng. Các thành viên còn lại của Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
c) Các thành viên Hội đồng được hưởng phụ cấp, thù lao theo quy định.
Chương 3
HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG
Điều 9. Nhiệm vụ của Cơ quan thường trực 
1. Thực hiện các nhiệm vụ do Uỷ viên thường trực của Hội đồng chỉ đạo nêu tại điểm a khoản 3 điều 6 của Quy chế này.
2. Lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan tới công trình và các hoạt động của Hội đồng.
Điều 10. Quy trình triển khai hoạt động của Cơ quan thường trực 
1. Lập kế hoạch hoạt động của Hội đồng.
2. Kiến nghị danh sách tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng; ký hợp đồng, theo dõi thực hiện hợp đồng và nghiệm thu thanh lý hợp đồng với các tổ chức tư vấn giúp việc cho Hội đồng; quản lý Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng xây dựng Việt Nam trong việc ký hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với các cá nhân giúp việc cho Hội đồng. 
3. Chuẩn bị nội dung và tổ chức các hoạt động của Hội đồng.
4. Tổng hợp tình hình chất lượng công trình.
5. Tổ chức các hoạt động thẩm tra thiết kế, kiểm tra và phúc tra chất lượng công trình theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng.
6. Dự thảo các báo cáo của Hội đồng gửi Thủ tướng Chính phủ.
7. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan tới công trình và hoạt động của Hội đồng.
8. Thủ trưởng Cơ quan thường trực ra quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị và cá nhân trực tiếp quản lý từng công trình cụ thể, thực hiện các nội dung công việc nêu trên.
Điều 11.  Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực
1. Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về những nhiệm vụ được giao.
2. Quyền hạn: 
a) Được quyền yêu cầu các bên có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện các yêu cầu của Hội đồng.
b) Được quyền phát hành các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng về các vấn đề có liên quan.
c) Các cá nhân thuộc Cơ quan thường trực khi tham gia các công việc của Hội đồng được hưởng phụ cấp, thù lao theo quy định.
Chương 4
HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN GIA VÀ CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN
Điều 12. Nhiệm vụ, nội dung hoạt động của tổ chuyên gia và tổ chức tư vấn
1. Lập đề cương, dự trù kinh phí hoạt động và ký hợp đồng với Cơ quan thường trực để thực hiện công việc. Căn cứ trên nhiệm vụ được giao; tổ chuyên gia, tổ chức tư vấn phải cụ thể hóa chương trình hành động của mình, chủ động thực hiện chương trình hành động đã đề ra.
2. Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình:
a) Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng của chủ đầu tư:
- Kiểm tra các hồ sơ pháp lý theo quy định;
- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư và của các nhà thầu;
- Kiểm tra điều kiện năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng bao gồm các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng so với hợp đồng giao nhận thầu;
- Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu bao gồm cả nghiệm thu thiết kế và thi công xây dựng của chủ đầu tư;
- Đánh giá, kết luận bằng văn bản về sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình.
b) Kiểm tra hồ sơ thiết kế bao gồm: Nghiên cứu, kiểm tra, nhận xét sự phù hợp giữa thiết kế được phê duyệt với kết quả thẩm tra, thẩm định và nội dung phê duyệt thiết kế.
c) Kiểm tra chất lượng thi công xây dựng:
- Kiểm tra định kỳ chất lượng thi công xây dựng tại hiện trường;
- Nhận xét, đánh giá về chất lượng thi công xây dựng. Nếu có các tồn tại về chất lượng thì phải có đề xuất để Hội đồng yêu cầu chủ đầu tư khắc phục;
- Khi công trình đã được Hội đồng nghiệm thu cơ sở nghiệm thu, xác nhận công trình đảm bảo đủ điều kiện để đưa vào vận hành an toàn, đảm bảo thỏa mãn các nội dung chứng nhận khác theo yêu cầu của Hội đồng;
- Không xác nhận về sự phù hợp chất lượng công trình khi công trình còn có tồn tại về chất lượng ảnh hưởng tới công năng và an toàn vận hành của công trình.
3. Thẩm tra và phúc tra chất lượng công trình:
Trong trường hợp có nghi ngờ về chất lượng thiết kế hoặc chất lượng thi công xây dựng công trình, tổ chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn đề xuất các vấn đề cần phải được thẩm tra, phúc tra. Hội đồng sẽ yêu cầu chủ đầu tư làm rõ các nghi vấn về chất lượng hoặc chỉ định các tổ chức, cá nhân thực hiện việc thẩm tra lại thiết kế hoặc phúc tra chất lượng công trình. 
Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chuyên gia và tổ chức tư vấn 
1. Trách nhiệm:
a) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng và trước pháp luật về kết quả công việc của mình.
b) Phải khách quan, trung thực khi nhận xét, đánh giá, kết luận về chất lượng công trình.
c) Có trách nhiệm bảo mật các số liệu, các báo cáo; kết quả thẩm tra, kiểm định do mình thực hiện.
d) Báo cáo thường xuyên, đột xuất và báo cáo cuối cùng về kết quả các công việc do mình thực hiện với Hội đồng và với Cơ quan thường trực.
2. Quyền hạn:
a) Yêu cầu Cơ quan thường trực cung cấp các thông tin và hồ sơ, tài liệu cần thiết về công trình. Khi được Hội đồng ủy quyền thì được quyền trực tiếp yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp tài liệu và thông báo lại cho Cơ quan thường trực biết.
b) Trường hợp phát hiện thấy sai phạm nghiêm trọng có nguy cơ gây sự cố công trình thì được quyền yêu cầu Chủ đầu tư tạm dừng thi công và đề nghị Hội đồng xem xét đình chỉ thi công.
c) Các tổ chuyên gia, tổ chức tư vấn được hưởng thù lao theo hợp đồng đã ký phù hợp với quy định của pháp luật.
Chương 5
QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 14. Quan hệ công tác
Chủ đầu tư là đầu mối quan hệ công tác của Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng và các tổ chức cá nhân giúp việc cho Hội đồng.
Chủ đầu tư có nhiệm vụ:
1. Cung cấp các tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, tiến độ thi công, hồ sơ nghiệm thu của chủ đầu tư (Hội đồng nghiệm thu cơ sở) theo yêu cầu của Hội đồng;
2. Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng về tiến độ thi công và tình hình chất lượng công trình;
3. Báo cáo kịp thời, đầy đủ và chi tiết về các sai phạm; sự cố chất lượng công trình (nếu có);
4. Tổ chức thực hiện các yêu cầu của Hội đồng và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng. Trường hợp không thống nhất với ý kiến của Hội đồng thì phải có văn bản giải trình gửi Hội đồng;
5. Báo cáo Hội đồng kế hoạch và kết quả nghiệm thu các giai đoạn thi công các hạng mục công trình hoàn thành và hoàn thành thi công xây dựng công trình để Hội đồng tổ chức kiểm tra và nghiệm thu;
6. Tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng, các tổ chức và cá nhân giúp việc cho Hội đồng triển khai các công việc được giao.
Điều 15. Phát hành văn bản của Hội đồng
1. Các kết quả kiểm tra thiết kế, kiểm tra hiện trường, kiểm tra hồ sơ pháp lý và hồ sơ nghiệm thu của Hội đồng, của các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng phải được thể hiện bằng văn bản. Các văn bản này cũng như các văn bản thông báo ý kiến và yêu cầu khác của Hội đồng đều có giá trị pháp lý và buộc chủ đầu tư cùng các nhà thầu phải thực hiện.
2. Các văn bản quan trọng như biên bản nghiệm thu, biên bản xác nhận sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, các kết luận kiểm tra hồ sơ thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu các giai đoạn thi công quan trọng của chủ đầu tư, kết luận các vấn đề tranh chấp về chất lượng và các yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, phúc tra chất lượng phải do Hội đồng phát hành hoặc uỷ quyền cho Cơ quan thường trực phát hành. Các văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng ký được đóng dấu Bộ Xây dựng. Các văn bản do Cơ quan thường trực phát hành được đóng dấu Cục Giám định.
Chương 6
CHI PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GIÚP VIỆC CHO HỘI ĐỒNG
Điều 16. Cơ cấu chi phí
1. Đối với công trình được Hội đồng tổ chức nghiệm thu, chi phí cho hoạt động của Hội đồng được quy định tại khoản 1 điều 8 của Quyết định số 68/2006/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/3/2006. Các chi phí này bao gồm:
a) Chi phí mua văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, thông tin, sửa chữa thiết bị, tài liệu kỹ thuật;
b) Chi phí cho các hoạt động kiểm tra, nghiệm thu, thẩm tra các vấn đề kỹ thuật bao gồm:
- Các chi phí thuê và quản lý tổ chuyên gia, thuê tổ chức tư vấn đánh giá chất lượng công trình, đánh giá sự tuân thủ về quản lý chất lượng công trình; chi phí cho các cuộc họp, hội thảo;
-  Các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kiểm tra, nghiệm thu công trình của Hội đồng như: chi phí thẩm tra lại thiết kế, phúc tra chất lượng công trình...; chi phí cho khảo sát, nghiên cứu phục vụ đánh giá chất lượng công trình trong và ngoài nước (khi cần thiết).
c) Chi phụ cấp lương, phụ cấp thông tin liên lạc, phụ cấp làm thêm giờ... cho các thành viên Hội đồng và các cá nhân giúp việc cho Hội đồng.
2. Đối với công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra, chi phí cho hoạt động của Hội đồng được quy định tại khoản 2 điều 8 của Quyết định số 68/2006/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/3/2006. Các chi phí này bao gồm:
a) Chi phí mua văn phòng phẩm, tài liệu kỹ thuật;
b) Chi phí cho các hoạt động kiểm tra chất lượng công trình và công tác quản lý chất lượng công trình bao gồm:
- Chi phí thuê và quản lý tổ chuyên gia, thuê tổ chức tư vấn đánh giá chất lượng công trình, đánh giá sự tuân thủ về quản lý chất lượng công trình; chi phí cho các cuộc họp, hội thảo;
- Chi phí phát sinh trong quá trình kiểm tra của Hội đồng như chi phí thẩm tra lại thiết kế, phúc tra chất lượng công trình...
d) Chi phụ cấp lương, phụ cấp thông tin liên lạc, phụ cấp làm thêm giờ... cho các thành viên Hội đồng và các cá nhân giúp việc cho Hội đồng.
Điều 17. Trách nhiệm lập dự toán
1. Cơ quan thường trực có trách nhiệm lập dự toán cho hoạt động thường xuyên của Hội đồng, của Cơ quan thường trực và dự trù các chi phí phát sinh từ các hoạt động này.
2. Các tổ chức tư vấn có trách nhiệm lập dự toán cho hoạt động thường xuyên của mình và dự trù các chi phí phát sinh từ các hoạt động này theo điều khoản ghi trong hợp đồng hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan thường trực Hội đồng.
Điều 18. Trách nhiệm quản lý kinh phí và quyết toán
1. Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm quản lý và quyết toán phần kinh phí cho hoạt động của Hội đồng và của Cơ quan thường trực.
2. Các tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm quản lý và quyết toán phần kinh phí cho hoạt động của mình. 
3. Cơ quan thường trực có trách nhiệm tạm ứng kinh phí cho hoạt động của tổ chức tư vấn và của Tổ chuyên gia tương ứng với khối lượng và kết quả công việc đã được thực hiện.
4. Cơ quan thường trực có trách nhiệm tổng hợp các quyết toán và chuyển chủ đầu tư quyết toán các chi phí cho hoạt động của Hội đồng và của các tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng.
Chương 7
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Tổ chức thực hiện
1. Quy chế này thay thế bản “Quy chế hoạt động của Hội đồng” ban hành kèm theo Quyết định 27/2003/QĐ-HĐNTNN ngày 11/12/2003 và bản “Quy định phương thức và lề lối làm việc của các cơ quan tổ chức, cá nhân giúp việc cho Hội đồng” ban hành kèm theo Quyết định số 2023/QĐ-HĐNTNN ngày 20/12/2004 của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

 2. Đối với các công trình chuẩn bị được nghiệm thu và cơ bản đã hoàn thành thi công xây dựng thì hoạt động của Hội đồng và các tổ chức cá nhân giúp việc cho Hội đồng được áp dụng theo quy chế cũ.
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BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC
V/v: NGHIỆM THU XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1. Đối tượng nghiệm thu:
Ghi rõ tên công trình, hạng mục công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu; các thông số liên quan tới đối tượng nghiệm thu như: thời gian thi công, chủ đầu tư xây dựng công trình, các Nhà thầu chính, địa điểm xây dựng.

2. Thành phần Hội đồng nghiệm thu: 
Ghi rõ tên, chức vụ và các chức danh của từng thành viên Hội đồng, khách mời (nếu có).
3. Địa điểm, thời gian tổ chức nghiệm thu:
Bắt đầu:            .......... ngày.......... tháng......... năm..........;        
Kết thúc:          ........... ngày.......... tháng......... năm..........;
Tại:  ……………………………………       
4. Các căn cứ để nghiệm thu:
a) Báo cáo và biên bản nghiệm thu của Chủ đầu tư và các bên có liên quan (ghi rõ số hiệu, ngày tháng phát hành của văn bản này).
b) Báo cáo đánh giá về chất lượng công trình và công tác quản lý chất lượng công trình của Tổ chuyên gia/tổ chức tư vấn: (ghi rõ số hiệu, ngày tháng phát hành của văn bản này).
c) Kết quả kiểm tra trực tiếp của Hội đồng.
5. Đánh giá của Hội đồng:
Ghi tóm tắt các ý kiến đánh giá của Hội đồng về chất lượng công trình (sự phù hợp về chất lượng công trình so với yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn và quy chuẩn), đánh giá của Hội đồng về sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng.
6. Kết luận của Hội đồng:
- Chấp thuận hay không chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư;  
- Xác nhận hoặc không xác nhận sự phù hợp về chất lượng công trình so với yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết kế về các tiêu chí vận hành an toàn và an toàn môi trường.
   Trên cơ sở đó kết luận đồng ý hoặc không đồng ý cho chủ đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng hay chuyển bước giai đoạn thi công xây dựng.
(Ghi rõ các lý do không đồng ý nghiệm thu hoặc ghi rõ các điều kiện kèm theo hoặc các tồn tại cần khắc phục trong trường hợp nghiệm thu có điều kiện)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)
 

	CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ )
 

	CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ)
 


Các tài liệu kèm theo gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng; 
- Báo cáo và biên bản nghiệm thu của chủ đầu tư và các bên có liên quan;
- Báo cáo của Tổ chuyên gia/Tổ chức tư vấn;
- Các phụ lục ghi nhận các tồn tại về chất lượng (nếu có) hoặc các điều kiện chi tiết trong trường hợp nghiệm thu có điều kiện.

PHỤ LỤC 2
	HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG-

 TRƯỞNG HỢP ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ỦY QUYỀN)

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

	Số:              /(TT)-HĐNTNN

 
	Hà nội, ngày.......... tháng......... năm..........


 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1. Đối tượng công trình:
Ghi rõ tên công trình và các thông tin liên quan tới công trình như: địa điểm xây dựng; thời gian thi công, chủ đầu tư xây dựng công trình, các Nhà thầu chính.

2. Các căn cứ để đánh giá: 
a) Báo cáo của Chủ đầu tư và các bên có liên quan về chất lượng công trình và công tác quản lý chất lượng công trình (ghi rõ số hiệu, ngày tháng phát hành của văn bản này).
b) Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia/tổ chức tư vấn về chất lượng công trình và công tác quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư: (ghi rõ số hiệu, ngày tháng phát hành của văn bản này).
c) Kết quả kiểm tra trực tiếp của Hội đồng.
3. Đánh giá của Hội đồng:
 Ghi tóm tắt các ý kiến đánh giá của Hội đồng về công tác quản lý chất lượng của chủ đầu tư và các bên liên quan; nhận xét của Hội đồng về chất lượng công trình.
4. Kết luận của Hội đồng:
- Kết luận của Hội đồng về sự tuân thủ các quy định quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư và các bên liên quan; đánh giá chất lượng công trình;
- Đồng ý hoặc không đồng ý để chủ đầu tư tiến hành tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng;
 (Ghi rõ các lý do không đồng ý cho tổ chức nghiệm thu hoặc ghi rõ các điều kiện kèm theo hoặc các tồn tại cần khắc phục trong trường hợp cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu có điều kiện)
	Chủ tịch Hội đồng 
 (hoặc thủ trưởng Cơ quan thường trực Hội đồng
trong trường hợp được ủy quyền)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ 
và đóng dấu pháp nhân)
 


Các tài liệu kèm theo gồm:
- Báo cáo đánh giá chất lượng công trình của chủ đầu tư và các bên có liên quan;
- Báo cáo đánh giá chất lượng công trình và công tác quản lý chất lượng công trình của Tổ chuyên gia/Tổ chức tư vấn;
- Các phụ lục ghi nhận các tồn tại về chất lượng (nếu có) hoặc các điều kiện chi tiết trong trường hợp đồng ý cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu có điều kiện.
